
ĐƠN VỊ: THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 27689073 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

2 47689519 Nguyễn Thị Phương Anh 10 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

3 42884626 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

4 44537318 Lê Thị Thanh Bình 20 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

5 44223179 Đình Khang Dung 9 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

6 46163636 Trần Thị Thùy Dung 30 1 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

7 45121066 Nguễn Ngọc Dương 17 5 2005 6A5 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

8 43880625 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

9 45803587 Cao Quang Hải 25 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

10 47193949 Tăng Huệ Hân 3 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

11 46420273 Nguyễn Hoàng 16 3 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

12 44188218 Nguyễn Thị Ánh Hồng 27 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

13 46368016 Nguyễn Nam Khang 4 10 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

14 48965388 Nguyễn Đình Kiên 23 4 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

15 30759005 Trần Tuấn Kiệt 25 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

16 49869733 Nguyễn Vũ Diệu Linh 24 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

17 45206410 Lê Trần Mỹ Linh 4 1 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

18 46700825 Lê Hoàng Long 21 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

19 48614804 Phạm Trường Nam 29 8 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

20 45214299 Vũ Thị Thảo Nguyên 24 12 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 2

21 35999195 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 16 12 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

22 49917299 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

23 43874451 Ngô Hoàng Kiều Oanh 16 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

24 45130234 Phan Đình Phát 20 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

25 49485949 Nguyễn Anh Phong 20 12 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

26 46449845 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 18 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

27 31304827 Đặng Minh Quân 10 12 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

28 46403772 Trần Thị Phương Quỳnh 21 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3
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29 43512899 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

30 44633436 Nguyễn Thọ Tài 19 6 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

31 45155132 Trần Pham Nguyên Thảo 15 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

32 44524309 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

33 44353779 Nguyễn Thị Thương 13 2 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

34 47708919 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

35 44475199 Nguyễn Thị Thùy Trâm 22 8 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

36 48011054 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

37 47171165 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

38 43710191 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

39 44621382 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

40 43501608 Nguyễn Trọng Giáp 22 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

41 44474702 Nguyễn Thị Hiền 28 6 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

42 48477049 Trần Đình Hoàng 12 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

43 50022120 Phạm Nhật Hoàng 13 1 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

44 35590827 Phan Thanh Quang Huy 9 2 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

45 28218462 Hoàng Thị Hương 17 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

46 28291185 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

47 47356237 Lê Trung Kiên 2 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

48 35190603 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

49 46539788 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

50 27865844 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

51 44303129 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

52 34752489 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

53 44647926 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

54 46668228 Vũ Nguyễn Tri Thức 30 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

55 28497012 Nguyễn Thanh Vân 13 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 3

56 27807056 Nguyễn Tuấn Anh 1 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

57 48657486 Trương Đức Bình 16 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

58 43982451 Ngô Gia Cường 23 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1
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59 44566814 Lê Văn Đại 25 6 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

60 34455025 Trịnh Văn Đức 26 11 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

61 44610253 Phạm Trường Giang 17 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

62 40658001 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

63 44537914 Hồ Thị Mỹ Hằng 27 6 2003 8A4 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

64 38916002 Võ Thị Thu Hằng 25 9 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

65 43452244 Cao Huy Hoàng 13 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

66 45405052 Chung Linh Khánh 3 3 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

67 45405385 Nguyễn Thị Khánh Linh 15 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

68 45871243 Trần Mai Linh 25 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

69 44622072 Nguyễn Công Luật 21 5 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

70 45405141 Hà Văn Nam 27 3 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

71 45405131 Hoàng Kim Ngân 30 5 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

72 28889211 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

73 43671027 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

74 44743897 Nguyễn Tài Nguyên 16 7 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

75 45369190 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15 4 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

76 45379641 Nguyễn Hồng Phong 28 6 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

77 45804254 Nguyễn Thanh Phong 21 10 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

78 44278302 Vũ Quý Thiên 8 2 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

79 45380843 Đặng Thị Thu Thủy 31 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

80 45927513 Nguyễn Cao Khánh Trang 15 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

81 45314449 Nguyễn Thị Thu Trang 29 7 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

82 36962014 Trần Văn Trí 29 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

83 44236981 Thái Thị Minh Tú 15 10 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

84 43750827 Lê Đặng Hà An 24 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1
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85 45468754 Trần Thị Kim Chi 5 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

86 43470843 Lưu Dung Cơ 2 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

87 44307299 Lê Anh Dũng 22 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

88 43481168 Nguyễn ánh Dương 15 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

89 46971501 Đào Trung Đức 25 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

90 43571236 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

91 49817543 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 21 9 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

92 45990802 Vi Đức Hùng 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

93 11894778 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Gia Nghĩa Phòng 1

94 45587799 Tưởng Minh Nhuận 12 4 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 1

95 49820395 Nguyễn Nguyên Khánh Phương 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 1

96 43657920 Trần Văn Quang 16 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 1

97 28425716 Trương Nguyễn Minh Quân 29 11 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 1

98 47111217 Nguyễn Huy Sơn 30 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 1

99 43761005 Trần Thúy Thanh 8 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 1

100 45837309 Trần Ngọc Thành 2 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 1

101 45908288 Nguyễn Trường Thành 9 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

102 50171018 Nguyễn Thị Phương Thảo 2 12 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

103 27626729 Bùi Phùng Phúc Thịnh 1 10 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

104 43983433 Vương Thị Ngọc Thu 9 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

105 45130177 Võ Thị Minh Thư 6 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

106 50125247 Ngô Quang Thức 9 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

107 46261140 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 22 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

108 43990013 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

109 46178808 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

110 37144851 Tôn Long Trường 31 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

111 45897583 Nguyễn Anh Tuấn 15 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

112 44249122 Đoàn Ngọc Tú Uyên 4 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

113 45184513 Phan Thúy Vân 24 12 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

114 50083160 Nguyễn Đức Vinh 4 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Gia Nghĩa Phòng 2

Ngày thi: 03/03/2017: Yêu cầu phải thi qua vòng 15 để dự thi vòng 16

Khối 7, khối 9: Từ 13 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút

Khối 6, khối 8: Từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút


